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MÔN THI : FIN 272 (A) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204860724 Nguyễn Trần Ngọc Ánh FIN 272 A K29QNH

2 30214255054 Lê Quốc Cường FIN 272 A K30QDT

3 29211124969 Siu Đinh FIN 272 A K30HP-QTC

4 29214253905 Nguyễn Chí Dũng FIN 272 A K29QDT

5 30214255055 Tống Văn Dũng FIN 272 A K30QDT

6 29204230865 Thái Thị Thanh Duyên FIN 272 A K29QDT

7 30204820861 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 272 A K30QNH

8 30204841493 Võ Hương Giang FIN 272 A K30QTC

9 30204622226 Nguyễn Thị Ngọc Hà FIN 272 A K30QTC

10 30209446293 Nguyễn Thị Ngọc Hà FIN 272 A K30QNH

11 30209422229 Nguyễn Thị Ngọc Hải FIN 272 A K30QTC

12 30204655645 Đinh Bảo Hân FIN 272 A K30QDT

13 30204856044 Nguyễn Thị Bảo Hân FIN 272 A K30QTC

14 30214863537 Trần Quang Hoàng FIN 272 A K30QTC

15 30204545853 Hoàng Thị Huế FIN 272 A K30HP-QTC

16 30214856055 Nguyễn Trường Phú Hưng FIN 272 A K30QTC

17 30214244908 Phan Thanh Huy FIN 272 A K30QDT

18 30204864304 Nguyễn Thị Huyền FIN 272 A K30HP-QTC

19 30214155972 Lê Nguyên Khang FIN 272 A K30QTC

20 30215156430 Đặng Văn Khoa FIN 272 A K30QTC

21 28204827312 Đào Ngọc Linh FIN 272 A K28QTC

22 30204856064 Võ Thị Mỹ Linh FIN 272 A K30QTC
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MÔN THI : FIN 272 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204864361 Dương Phương Linh FIN 272 A K30HP-QTC

2 30205156434 Lê Hữu Nhật Linh FIN 272 A K30QTC

3 30204833773 Nguyễn Thị Khánh Ly FIN 272 A K30QTC

4 30208142889 Trần Thị Y Mai FIN 272 A K30QNH

5 30214832751 Mã Đức Minh FIN 272 A K30QTC

6 30205047978 Trần Thị Hằng Nga FIN 272 A K30QTC

7 30218033860 Hồ Thị Thanh Ngân FIN 272 A K30HP-QTC

8 30204623959 Uông Diệp Bích Ngọc FIN 272 A K30QTC

9 30205056230 Nguyễn Hà Khánh Nguyên FIN 272 A K30HP-QTC

10 30204856075 Ngô Phan Nhàn FIN 272 A K30HP-QTC

11 30204856076 Nguyễn Thị Minh Nhật FIN 272 A K30QNH

12 30214655743 Võ Minh Nhật FIN 272 A K30QNH

13 30204856079 Nguyễn Thị Yến Nhi FIN 272 A K30QNH

14 30204653264 Trần Hạ Đan Nhiên FIN 272 A K30HP-QTC

15 28209442246 Nguyễn Thị Tuyết Như FIN 272 A K28QNH NỢ HP

16 30214843371 Lê Xuân Nhựt FIN 272 A K30QTC

17 30204660222 Tô Tuyết Ny FIN 272 A K30HP-QTC

18 30214856084 Thái Minh Phát FIN 272 A K30QNH

19 30219422852 Đặng Thanh Phong FIN 272 A K30QNH

20 30214355521 Nguyễn Thanh Phúc FIN 272 A K30HP-QTC

21 30214822959 Diệp Quang Quân FIN 272 A K30HP-QTC

22 30204244205 Ngô Thị Như Quỳnh FIN 272 A K30QTC

23 30204460718 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh FIN 272 A K30QNH
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MÔN THI : FIN 272 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204557444 Trần Thị Phương Quỳnh FIN 272 A K30HP-QTC

2 30204856093 Hồ Thị Như Quỳnh FIN 272 A K30QTC

3 30214820852 Phan Trường Sơn FIN 272 A K30QTC

4 30204856099 Trần Võ Thanh Thảo FIN 272 A K30QTC

5 30204864068 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 272 A K30QTC

6 30204856100 Lê Thị Thu Thiền FIN 272 A K30QNH

7 30219441491 Trần Ngọc Thiết FIN 272 A K30QTC

8 30204841338 Trần Thị Anh Thư FIN 272 A K30QNH

9 30204864349 Nguyễn Thị Hoài Thương FIN 272 A K30HP-QTC

10 29204659766 Nguyễn Thị Thúy FIN 272 A K29QTC

11 29214240568 Nguyễn Văn Bảo Tín FIN 272 A K29QDT

12 30205147598 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm FIN 272 A K30PSU-QNH

13 30209451026 Đoàn Bảo Trâm FIN 272 A K30QTC

14 30205053957 Nguyễn Thị Thuỳ Trang FIN 272 A K30QTC

15 30204856116 Đàm Ngọc Thiên Trúc FIN 272 A K30QTC

16 30214864670 Nguyễn Thanh Tùng FIN 272 A K30QTC

17 29204564925 Lê Thị Tuyên FIN 272 A K30HP-QTC

18 30204847485 Nguyễn Thị Phương Uyên FIN 272 A K30HP-QTC

19 30204828175 Lê Ngọc Hà Vy FIN 272 A K30HP-QTC

20 30204856128 Lê Thị Tường Vy FIN 272 A K30QTC

21 30204860581 Đỗ Thị Hà Vy FIN 272 A K30QTC

22 30207553122 Nguyễn Lê Thiện Vy FIN 272 A K30HP-QTC

23 30204864347 Võ Ngọc Như Ý FIN 272 A K30HP-QTC NỢ HP
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